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1. Giới thiệu

Dịch vụ thoát nước là một loại dịch vụ hạ tầng đô
thị quan trọng có tác dụng cải thiện chất lượng cuộc
sống của cộng đồng và bảo vệ môi trường tự nhiên
(Bae & cộng sự,  2010). Cụ thể hơn, dịch vụ thoát
nước thúc đẩy điều kiện vệ sinh, nhờ vậy, làm giảm
tỷ lệ tử vong, bệnh tật của con người, cũng như bảo
vệ nguồn nước, giảm thiểu sự tác động tiêu cực lên
các hệ sinh thái. 

Việt Nam đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm
môi trường ngày càng tăng do tốc độ tăng dân số và

đô thị hóa nhanh chóng, đặc biệt ở các đô thị lớn.
Điều này đang có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát
triển bền vững của các đô thị. Ước tính hàng năm,
các thiệt hại kinh tế ô nhiễm nguồn nước vào
khoảng 287 triệu đô la Mỹ (USD) (World Bank và
Ausaid, 2013 ).

Nhận thức được tầm quan trọng của dịch vụ thoát
nước đối với sự phát triển kinh tế bền vững, trong
những năm qua nguồn chi cho đầu tư phát triển hệ
thống thoát nước đô thị có xu hướng ngày càng
tăng. Những con số trên là khá lớn, tuy nhiên vẫn
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chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Liên quan nguồn tiền chi cho vận hành hệ thống
thoát nước, tiền thu từ người sử dụng dịch vụ còn rất
thấp, ngân sách nhà nước vẫn là nguồn chính cho
vận hành hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, do khó
khăn về ngân sách, tiền chi cho vận hành hệ thống
thoát nước trong thời gian qua không đủ cải thiện và
mở rộng dịch vụ thoát nước. Ở phần lớn các đô thị,
nguồn chi cho vận hành hệ thống thoát nước chỉ đủ
để duy trì hoạt động này. Điều này không chỉ ảnh
hưởng đến môi trường sống của người dân đô thị mà
nhiều hệ thống thoát nước ở các đô thị bị xuống cấp
nghiêm trọng do không có vốn duy tu bảo dưỡng. 

Huy động các nguồn vốn cho đầu tư và vận hành
hệ thống thoát nước đô thị, nâng cao dịch vụ thoát
nước đô thị, giảm tình trạng ô nhiễm môi trường
đang là một chủ đề nóng bỏng, thu hút được sự quan
tâm của các nhà hoạch định chính sách Việt Nam
lẫn các tổ chức hỗ trợ phát triển cho Việt Nam như
World Bank, ADB, GIZ... Một trong những biện
pháp được nhắc đến nhiều nhất đó là áp dụng chính
sách chia sẻ chi phí thông qua áp dụng giá dịch vụ
thoát nước đô thị. Vấn đề đặt ra đó là chính sách
chia sẻ chi phí phải như thế nào để đảm bảo đơn vị
vận hành hệ thống thoát nước có nguồn thu để chủ
động trang trải các hoạt động quản lý vận hành hệ
thống thoát nước, giảm dần trợ cấp từ nguồn ngân
sách, mà vừa đảm bảo khả năng thanh toán của
người sử dụng dịch vụ, đồng thời tăng cường trách
nhiệm của người xả thải đối vấn đề sử dụng nước
cũng như vấn đề xả thải. 

Bài báo sẽ đánh giá thực trạng chính sách chia sẻ
chi phí thông qua phí/giá dịch vụ thoát nước và tác
động của nó đến chất lượng dịch vụ thoát nước đô
thị Việt Nam. Dữ liệu của bài viết được thu thập từ
nguồn thứ cấp kết hợp với phỏng vấn, khảo sát các
sở tài chính, sở xây dựng và các công ty cung cấp
dịch vụ thoát nước ở 13/64 tỉnh thành phố của Việt
Nam.

2. Tổng quan chia sẻ chi phí và định giá dịch
vụ thoát nước 

2.1. Chi phí dịch vụ thoát nước và Chia sẻ chi
phí 

Chi phí dịch vụ thoát nước bao gồm các chi phí
vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước và chi
phí vốn. Chi phí vận hành bảo dưỡng gồm những
nhóm chi phí như: chi phí nhân công, chi phí vật
liệu, chi phí điện, chi phí xăng, dầu, chi phí hóa chất
và các chi phí khác. Chi phí vốn bao gồm chi phí
khấu hao các trạm bơm, nhà máy xử lý nước thải, hệ
thống mạng lưới và các máy móc thiết bị. Do giá trị

đầu tư vào hệ thống thoát nước, cũng như chi phí
vận hành hệ thống thoát nước thường rất lớn. Điều
này đang tạo ra nhiều áp lực lên ngân sách nhà
nước. Chính vì vậy, chủ trương “chia sẻ chi phí”,
luôn là vấn đề nóng thu hút sự quan tâm của nhiều
tầng lớp trong xã hội.

Chia sẻ chi phí trong lĩnh vực dịch vụ thoát nước
là chính sách chuyển một phần gánh nặng chi phí
trước kia nhà nước gánh chịu toàn bộ hoặc một phần
lớn sang cho người sử dụng dịch vụ. Hay nói cách
khác, đó là việc áp dụng nguyên tắc “Người gây ô
nhiễm phải trả tiền dịch vụ thoát nước” thông qua
việc áp dụng giá dịch vụ thoát nước (Forrer & cộng
sự, 2011).  

2.2. Giá dịch vụ thoát nước và Định giá dịch vụ
thoát nước

Đối với các hàng hóa và dịch vụ thông thường,
việc định giá thường do các đơn vị sản xuất và cung
cấp dịch vụ tiến hành. Mức giá của các hàng hóa
này thường cao hơn giá thành để đảm bảo đơn vị sản
xuất dịch vụ có được lợi nhuận. Khác các hàng hóa
thông thường, dịch vụ thoát nước cho đến nay vẫn
được coi là “hàng hóa công”, việc định giá thường
do nhà nước ấn định và giá loại hàng hóa đặc biệt
này không nhất thiết phải bằng giá thành mà thường
thấp hơn để khuyến khích người dân đấu nối vào hệ
thống thoát nước (Forrer & cộng sự, 2011). 

Các nghiên cứu trước đây (ví dụ: Kramer & Post,
2010; Laredo, 1991) đã chỉ ra rằng, một mô hình giá
dịch vụ thoát nước hiệu quả phải đạt được một số
mục tiêu sau: 

Mức giá phải bù đắp được chi phí của các đơn vị
vận hành hệ thống thoát nước, tạo ra nguồn doanh
thu ổn định. Mức giá có thể cao hơn mức chi phí vận
hành bảo dưỡng phát sinh từ phía đơn vị thoát nước
một chút để đảm bảo các đơn vị cung cấp dịch vụ
thoát nước có được một khoản lợi nhuận hợp lý. Các
mức giá phải đảm bảo tính minh bạch, tin cậy, có
khả năng dự đoán doanh thu trong tương lai và có
khả năng thực hiện. Thêm vào đó, mô hình định giá
phải dễ hiểu và dễ giải thích, dễ thực hiện.

Các mức giá phải đảm bảo khả năng chi trả của
người sử dụng dịch vụ. Mô hình giá phải đảm bảo
rằng người xả thải nhiều hơn, gây ô nhiễm nhiều
hơn phải trả giá cao hơn cho việc thu gom và xử lý
nước thải. Điều này có nghĩa là số tiền người xả thải
phải trả tỷ lệ thuận với chi phí mà họ gây ra đối với
đơn vị cung cấp dịch vụ thoát nước. Tuy nhiên, số
tiền người xả thải phải trả không được chiếm một tỷ
lệ lớn bất hợp lý trong tổng thu nhập của hộ gia
đình. Hay nói các khác, giá dịch vụ thoát nước phải
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được xác định ở mức đảm bảo khả năng chi trả của
các nhóm khách hàng có thu nhập khác nhau. Giá
dịch vụ thoát nước không nên áp đặt quá cao để
khuyến khích khách hàng đấu nối vào hệ thống
thoát nước. Mô hình giá cũng nên cân nhắc đến việc
bù chéo.

2.3. Các mô hình định giá dịch vụ thoát nước

Các nhà nghiên cứu (ví dụ: Kramer và Post,
2010; Laredo, 1991) cho rằng, trong việc định giá
thoát nước, để đạt được đầy đủ tất cả các mục tiêu
trên là rất khó mà thường có sự đánh đổi. Để có thể
cân đối các mục tiêu khác nhau, có rất nhiều cơ chế
định giá đã được xây dựng. Dưới đây là một số cơ
chế định giá dịch vụ thoát nước:

2.3.1. Người xả thải phải trả một số tiền nộp cố
định (Fixed charge tariff)

Theo cơ chế này, người xả thải phải trả một số
tiền cố định không phụ thuộc vào số lượng và chất
lượng nước xả thải. Cơ chế giá này phù hợp với
những nơi không có hệ thống đồng hồ. Tuy nhiên,
đối với các khách hàng khác nhau (ví dụ: khách
hàng là hộ gia đình, đơn vị nông nghiệp, đơn vị
công nghiệp hay đơn vị kinh doanh dịch vụ...) có thể
áp dụng các mức tiền phải trả khác nhau. 

Ưu điểm của cơ chế định giá này là đơn giản. Tuy
nhiên, nó không khuyến khích mọi người sử dụng
tiết kiệm nước và do vậy không có tác dụng bảo tồn
môi trường thiên nhiên và giảm thiểu ô nhiễm. 

2.3.2. Mô hình định giá theo m3 nước xả thải

Ngược với mô hình số tiền phải trả cố định, mô
hình định giá theo m3 khối nước xả thải, số tiền
khách hàng phải trả phụ thuộc vào số lượng nước
tiêu thụ và chất lượng nước xả thải. Tuy nhiên mô
hình này chỉ có thể áp dụng ở những nơi có hệ thống
đồng hồ. Đối với các khách hàng xả thải là hộ gia
đình, nước xả thải thường có nồng độ ô nhiễm
không cao và không có sự khác biệt đáng kể nên đối
với đối tượng này khi định giá thường yếu tố nồng
độ ô nhiễm thường được bỏ qua. Ngược lại, đối với
các khách hàng xả nước thải không phải là nước thải
sinh hoạt, nồng độ chất gây ô nhiễm trong nước thải
thường cao và rất khác nhau, thì khi định giá nồng
độ chất gây ô nhiễm được tính đến.

Mô hình định giá theo m3 khối nước xả thải lại có
nhiều hình thức khác nhau như sau:

-  Mô hình giá cố định theo m3 nước xả thải: Theo
mô hình này, chỉ một mức giá duy nhất áp dụng cho
mỗi m3 nước xả thải, không phụ thuộc vào lượng
nước xả thải. Ưu điểm của cách định giá này là dễ
hiểu, dễ thực hiện.

- Mô hình định giá theo m3 nước tăng tuyến tính
(linear volumetric tariff): Theo mô hình này mức
giá/m3 nước thải tăng liên tục khi tổng lượng nước
xả thải của khách hàng tăng lên. Mô hình định giá
này khá phức tạp nên ít khi được áp dụng (Kramer
& Post 2010).

- Mô hình định giá bậc thang (Block tariff): Theo
mô hình định giá này, người sử dụng dịch vụ trả các
mức giá/m3 nước xả thải khác nhau cho từng mức
độ nước xả thải. Trong lĩnh vực dịch vụ cấp thoát
nước, mô hình giá bậc thang tăng thường được sử
dụng. Theo mô hình này, ở mức độ xả thải cao hơn,
khách hàng phải trả giá/m3 nước xả thải cao hơn.
Mô hình có tác dụng khuyến khích các hộ sử dụng
tiết kiệm nước sạch và do vậy có tác dụng bảo tồn
môi trường thiên nhiên. Ngoài ra, nó còn khuyến
khích người có thu nhập thấp đấu nối vào hệ thống
thoát nước bởi họ có khả năng thanh toán nếu họ sử
dụng nước và xả thải ở mức thấp. Để có thể áp dụng
mô hình này, các nhà ban hành chính sách phải đưa
ra các quyết định sau:

+ Có bao nhiêu nhóm giá;

+ Khối lượng nước xả ra tương ứng với mỗi
nhóm giá là bao nhiêu;

+ Mức giá/m3 nước thải ở mỗi nhóm là bao nhiêu.

Tuy nhiên, phương pháp này có một số nhược
điểm như sau:

+ Việc thiết kế các mức giá khác nhau quá phức
tạp;

+ Khó áp dụng, đặc  biệt ở những nơi chưa có hệ
thống đồng hồ nước;

+ Người tiêu dùng không trả tiền theo chi phí liên
quan đến lượng nước họ xả thải;

+ Đối với những gia đình nghèo có nhiều nhân
khẩu và những gia đình chung nhau đấu nối, giá
phải trả sẽ rất cao và vì vậy có tác động ngược lại.

2.3.3. Mô hình hai phần giá (Two part tariffs) 

Mô hình này kết hợp mô hình số tiền phải trả cố
định và giá theo m3 nước xả thải như đã trình bày ở
phần trên. Với mô hình này, người xả thải phải nộp
hai phần như sau:

- Số tiền cố định phải nộp hàng tháng;

- Số tiền phải trả theo m3 nước xả thải. 

Số tiền phải trả theo m3 nước xả thải có thể áp
dụng theo hình thức giá cố định theo m3 nước xả
thải, hoặc có thể theo hình thức giá tăng tuyến tính
hay bậc thang. Có một điểm chung đó là số tiền cố
định phải nộp hàng tháng thường khá thấp và phần
này được thiết kế để bù đắp các chi phí quản lý hành
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chính (ví dụ: đọc đồng hồ, chi phí lập hóa đơn, và
chi phí đi thu tiền...) mà không gắn với lượng nước
xả thải. Số tiền phải trả theo m3 nước xả thải thường
được thiết kế sao cho có thể bù đắp được các chi phí
còn lại.

3. Hệ thống thoát nước và định giá dịch vụ
thoát nước đô thị Việt Nam 

3.1 Hệ thống thoát nước ở các đô thị Việt Nam

Ở Việt Nam, đầu tư vào hệ thống hạ tầng cơ sở
nói chung, hệ thống thoát nước nói riêng thường
thường được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà
nước. Trong những năm qua phát triển kinh tế, đô
thị hóa và dân số tăng nhanh, ô nhiễm nguồn nước
ngày càng đáng báo động. Điều này đang tạo ra
những áp lực lớn đối với sự phát triển bền vững của
các đô thị. Để đầu tư mới và nâng cấp hệ thống thoát
nước cần vốn rất lớn. Chính vì vậy, cho đến này, đầu
tư vào lĩnh vực này vẫn bằng nguồn vốn chính của
ngân sách nhà nước. Phần lớn nguồn vốn từ  ngân
sách cho đầu tư hệ thống thoát nước đều từ vốn vay
ODA. Trong giai đoạn, 1995-2009, nguồn vốn cho
các dự án thoát nước bao gồm 80% là vốn ODA
theo cam kết (lên tới 2,1 tỷ USD, trung bình mỗi
năm khoảng 150 triệu USD và khoảng 20% nữa từ
vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam (World Bank
& Ausaid, 2013). 

Mặc dù chi đầu tư cho hệ thống thoát nước có xu
hướng tăng nhưng vẫn còn rất thấp so với nhu cầu.
Do thiếu vốn, việc đầu tư mới chỉ tập trung ở một số
đô thị lớn. Phần lớn hệ thống thoát nước của các đô
thị là hệ thống thoát nước chung, không đồng bộ,
còn nhiều tuyến cống hở với  mức độ bao phủ của
dịch vụ chưa cao, phần lớn các hệ thống thoát nước
của các đô thị không có nhà máy xử lý nước thải.
Việt Nam hiện mới có khoảng 17 nhà máy xử lý
nước thải đô thị tập trung. Trong số đó, 12 nhà máy
được xây dựng ở ba thành phố lớn là Hà Nội, Đà
Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, 5 nhà máy còn lại
nằm rải rác ở một số đô thị cấp tỉnh (World bank &
Ausaid 2013). Đây là một con số quá khiêm tốn nếu
so sánh với dân số gần 90 triệu người của Việt Nam.
Kết quả là, mặc dù có tới 60% các hộ gia đình đấu
nối vào hệ thống thoát nước công cộng nhưng hầu
hết nước thải được xả thẳng ra hệ thống tiêu thoát
nước bề mặt, chỉ có 10% lượng nước thải được xử
lý (World bank & Ausaid, 2013).

Liên quan đến vận hành hệ thống thoát nước, ở
Việt Nam, hầu hết các đơn vị vận hành hệ thống
thoát nước và xử lý nước thải không sở hữu công
trình thoát nước mà chỉ vận hành hệ thống theo
“đơn đặt hàng của chính quyền đô thị - chủ sở hữu

hệ thống thoát nước. Các đơn vị vận hành hệ thống
thoát nước thường là các doanh nghiệp trách nhiệm
hữu hạn một thành viên và các công ty cổ phần, nhà
nước nắm giữ 51% cổ phần. Hàng năm, các công ty
này được chính quyền đô thị cấp kinh phí dựa trên
khối lượng công việc được đặt hàng trước. Tuy
nhiên, do ngân sách có hạn nên khoản kinh phí cấp
cho các đơn vị vận hành hệ thống thoát nước cũng
khá hạn chế. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến
chất lượng của dịch vụ thoát nước. 

3.2. Giá dịch vụ thoát nước và định giá dịch vụ
thoát nước

Ở Việt Nam, khoản tiền đóng góp của người dân
cho dịch vụ thoát nước được thực hiện thông qua
thu phí môi trường/phí thoát nước. Khách hàng nào
nộp phí thoát nước thì không phải nộp phí môi
trường. Các mức phí này còn rất thấp. Vì vậy, tiền
thu từ phí môi trường/phí thoát nước rất hạn chế, chỉ
đủ trang trải một phần rất nhỏ so với tổng chi phí
thực tế. 

Dưới đây là cách thức xác định phí môi
trường/phí thoát nước ở Việt Nam:

3.2.1. Phí môi trường

Chính phủ (2003, 2013) quy định phí môi trường
được xác định theo tỷ lệ phần trăm giá nước sạch,
nhưng tối đa không vượt quá 10 phần trăm.

3.2.2. Phí thoát nước dựa vào giá nước sạch

Liên quan đến phí thoát nước, Chính phủ (2007)
quy định “Tất cả các hộ thoát nước xả nước thải vào
hệ thống thoát nước có nghĩa vụ trả phí thoát nước...
Tất cả các hộ thoát nước xả nước thải trực tiếp ra
môi trường có nghĩa vụ trả phí bảo vệ môi trường
đối với nước thải theo quy định của Nghị định số
67/2003/NĐ-CP”.

Theo đó, tổng số tiền hàng tháng các hộ xả thải
phải nộp khi sử dụng dịch vụ thoát nước được xác
định như sau: Tổng số tiền phải nộp = Phí thoát
nước x Khối lượng nước thải x Hệ số điều chỉnh
theo hàm lượng chất gây ô nhiễm. Trong đó, phí
thoát nước được xác định theo tỷ lệ % và không
thấp hơn 10% giá nước sạch Ở hầu hết các đô thị,
mức giá cấp nước được áp dụng khác nhau cho bốn
nhóm khách hàng: 1) hộ gia đình; 2) đơn vị hành
chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang; 3) đơn vị
kinh doanh dịch vụ; và 4) đơn vị sản xuất. Vì vậy,
trong lĩnh vực thoát nước, tương ứng cũng có bốn
nhóm khách hàng thoát nước nêu trên. Nước xả thải
từ hộ gia đình và đơn vị hành chính sự nghiệp, lực
lượng vũ trang được cho là có nồng độ ô nhiễm thấp
nên thường được áp dụng mức giá/phí thấp hơn so
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với hai nhóm còn lại.

3.2.3. Giá dịch vụ thoát nước được xây dựng dựa
trên cơ sở chi phí

Chính phủ (2014) thay thế Chính phủ (2007) đã
thay từ “phí thoát nước” bằng từ “giá dịch vụ thoát
nước”. Liên quan đến cơ chế định giá, Chính phủ
(2014) quy định: giá dịch vụ thoát nước phải được
tính dựa trên tất cả các chi phí dịch vụ thoát nước và
xử lý nước thải, đảm bảo cho đơn vị cung cấp dịch
vụ thoát nước có một mức lãi hợp lý. Trong trường
hợp giá dịch vụ thoát nước do Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh quyết định thấp hơn mức giá đã được tính đúng,
tính đủ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải cấp bù từ
ngân sách địa phương để đảm bảo quyền và lợi ích
hợp pháp của đơn vị thoát nước. Và việc định giá
dịch vụ thoát nước phải căn cứ vào khối lượng nước
thải và hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải.

Về việc áp dụng chính sách định giá/phí dịch vụ
thoát nước, có thể chia các tỉnh/thành trong cả nước
thành ba nhóm: Nhóm 1: Vẫn chỉ áp dụng duy nhất
phí bảo vệ môi trường cho tất cả các hộ xả thải;
Nhóm 2: Song song áp dụng cả phí môi trường lẫn
phí thoát nước, trong đó, phí môi trường áp dụng
đối với đối tượng không đấu nối vào hệ thống thoát
nước tập trung,  phí thoát nước áp dụng cho các hộ
xả thải vào hệ thống thoát nước tập trung và phí
thoát nước được xác định dựa trên % giá nước sạch.
Nhóm 3: Song song sử dụng cả phí bảo vệ môi
trường và cả phí thoát nước, trong đó phí thoát nước
được xác định dựa trên cơ sở tính toán chi phí. Cũng
tương tự như nhóm 2, ở nhóm 3 này phí môi trường
áp dụng cho các hộ xả thải không đấu nối vào hệ
thống thoát nước, trong khi đó phí thoát nước áp
dụng cho các hộ xả thải có đấu nối vào hệ thống
thoát nước tập trung. 

Trong 3 nhóm, số tỉnh thuộc nhóm 1 (chỉ áp dụng
duy nhất phí bảo vệ môi trường) vẫn là phố biến,
như Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn, Trà Vinh, Quảng
Ngãi, Phú Yên... và cả thành phố lớn như Hà Nội,
Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.  So với nhóm 1,
số tỉnh thuộc nhóm 2 –áp dụng phí thoát nước dựa
trên giá nước sạch ít hơn rất nhiều. Có thể kể đến
Cần Thơ (áp dụng ở mức 10% giá nước sạch), Hải
Phòng (đang áp dụng với mức 15% giá nước sạch),
thành phố Đà Nẵng (áp dụng mức phí thoát nước
bằng 25% giá nước sạch). It nhất là số tỉnh thuộc
nhóm 3 – áp dụng phí dịch vụ thoát nước dựa trên
cơ sở tính toán chi phí (Ví dụ: Nghệ An, Bắc Ninh,
Sóc Trăng). 

Liên quan đến mức phí, do phí môi trường được
quy định không vượt quá 10% giá nước sạch nên

mức phí bảo vệ môi trường trung bình ở mức khá
thấp, thường giao động từ 250 đến 500 VND/m3

nước xả thải, tương ứng tiền thu được từ phí môi
trường cũng rất thấp. 

Với cách tính áp dụng phí thoát nước dựa trên giá
nước sạch, mức giá nước sạch cho hộ gia đình ở hầu
hết các tỉnh thành nhìn chung thấp hơn 6000
VND/m3 (mức giá nước sạch đang áp dụng ở các tỉnh
rất khác nhau), thì mức phí thoát nước ở hầu hết các
tỉnh cũng chỉ giao động từ 500 VND/m3 đến 1600
VND/m3 nước sử dụng. Do mức phí áp dụng cao hơn
10% giá giá nước sạch nên tiền thu từ phí thoát nước
của các thành phố nhóm này cũng cao hơn.

Ở các thành phố xác định phí dịch vụ thoát nước
dựa vào chi phí như Sóc Trăng, Bắc Ninh và Vinh,
ước tính, giá thành để vận hành toàn bộ hệ thống
thoát nước từ 6000 VND/m3 đến 8000 VND/m3 bao
gồm cả chi phí khấu hao. Tuy nhiên, so với giá
thành, mức giá khởi điểm thường được ấn định ở
mức khá thấp, đặc biệt đối với khách hàng hộ gia
đình – khách hàng chủ yếu của hệ thống thoát nước
tập trung. Đối với các hộ xả thải khác, phí thoát
nước được áp dụng ở mức cao hơn do có tính đến
nồng độ chất gây ô nhiễm trong nước xả thải.  Mặc
dầu vậy, phí vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với giá
thành (xem ví dụ về biểu phí thoát nước của một số
thành phố tại bảng 1). Các tỉnh này cũng có lộ trình
tăng dần phí thoát nước hướng tới bù đắp hoàn toàn
chi phí.

Kết quả khảo sát một số tỉnh cũng cho thấy, để
vận hành toàn bộ hệ thống thoát nước, chi phí
thường cao, vượt quá khả năng cấp phát của ngân
sách. Chính vì vậy, để đảm bảo cân đối ngân sách
hầu hết các địa phương phải cắt giảm khối lượng và
tần suất nạo vét một số tuyến cống. Vì vậy, khoản
thực chi của ngân sách cho vận hành hệ thống thoát
nước thấp hơn khá nhiều so với nhu cầu thực tế kinh
phí để vận hành toàn bộ hệ thống. Ở nhiều tỉnh, chi
của ngân sách nhà nước mới đáp ứng được từ 20 –
50% nhu cầu thực tế về quản lý vận hành (chưa bao
gồm chi phí khấu hao). Ví dụ, trường hợp của Cần
Thơ, chi phí ước tính để vận hành toàn bộ mạng lưới
thoát nước ở thành phố Cần Thơ, vào khoảng gần 30
tỷ VND trong năm 2014. Nhưng con số thực cấp
phát của ngân sách cho hoạt động này chỉ có 15,1 tỷ
(đạt 50%).  Mặc dù, kinh phí cấp từ ngân sách nhà
nước còn thấp, chưa đủ cho vận hành toàn bộ hệ
thống, nhưng nguồn thu từ phí môi trường/phí thoát
nước vẫn chiếm tỷ lệ rất thấp trong tổng số chi của
ngân sách. Ở phần lớn các tỉnh khảo sát, nguồn thu
từ phí môi trường, thoát nước nhỏ hơn 50% chi của
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ngân sách cho vận hành hệ thống thoát nước (xem
ví dụ ở bảng 2).

Nếu so với mức thu nhập bình quân hộ gia đình ở
các đô thị, các mức giá được áp dụng nêu trên còn
quá thấp so với khả năng thanh toán của hầu hết các
hộ gia đình đô thị. Nếu một hộ gia đình có 4 người
và mỗi người trung bình dùng 4 m3 nước, thì 1 tháng
số tiền hộ gia đình đó phải nộp cho việc sử dụng
dịch vụ thoát nước chỉ từ 4.800 đến 28.800 VND.
Mặc dù vậy, nhiều chính quyền địa phương vẫn
không muốn tăng phí. Điều này ảnh hưởng đến việc
thu hồi chi phí và tiếp tục tạo gánh nặng lên ngân
sách nhà nước trong khi ý thức của người dân đối
với vấn đề xả thải vẫn không hề được cải thiện. Họ
vẫn không hiểu được ảnh hưởng của phí nước đến
chất lượng công tác vận hành hệ thống thoát nước,

qua đó tác động sức khỏe của cộng đồng. Do vậy, họ
chưa nhiệt tình trả phí để góp phần thu hồi chi phí.

4. Kết luận và kiến nghị

Như trên đã trình bày, cơ chế giá dịch vụ thoát
nước tối ưu là cơ chế giá có thể tạo ra được nguồn
doanh thu ổn định trên cơ sở đó bù đắp được chi phí,
nhưng phải đảm bảo khả năng chi trả của người dân
để vừa khuyến khích họ đấu nối vào hệ thống thoát
nước vừa khuyến khích họ sử dụng tiết kiệm nguồn
nước. So sánh ba cơ chế định giá của Việt Nam cho
thấy phí môi trường và phí thoát nước dựa trên giá
nước sạch mặc dù dễ hiểu, dễ làm nhưng không đảm
bảo tính minh bạch. Các cách tính này không cho
biết giá thành thu gom và xử lý một m3 xả thải là
bao nhiêu nên không cho biết mức độ bù đắp chi
phí. Thêm vào đó, các mức phí được áp dụng ở mức
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rất thấp so với giá thành cũng như mức sống của
người dân. Chính vì vậy, chính sách phí này chưa
đảm bảo công bằng, Nhà nước đang phải trợ cấp cho
cả người có thu nhập thấp lẫn người có thu nhập
cao. Cũng do mức phí giá còn quá thấp nên chưa có
tác dụng nâng cao ý thức của người dân đối với vấn
đề sử dụng nước sạch cũng như vấn đề xả thải.
Nguồn kinh phí cho vận hành bảo dưỡng cũng như
tái tạo hệ thống thoát nước còn rất thấp so với nhu
cầu. Kết quả là ô nhiễm môi trường vẫn ở tình trạng
rất đáng báo động. Ngoài ra, do phụ thuộc vào giá
nước sạch nên doanh thu những năm tiếp theo rất
khó dự đoán. 

So với hai cơ chế định giá nêu trên, cơ chế thứ ba
– phí thoát nước dựa trên cơ sở chi phí đảm bảo tính
minh bạch, tin cậy hơn. Các mức giá/m3 cố định
được áp dụng cho từng nhóm khách hàng không phụ
thuộc vào lượng nước xả thải dễ hiểu, không phức
tạp, hoàn toàn có khả năng thực hiện trong những
giai đoạn đầu tiên áp dụng cơ chế định giá này. Việc
xác định phí trên cơ sở chi phí cho biết mức độ bù
đắp chi phí, có thể dự đoán được doanh thu nên có

tác dụng cho công tác kế hoạch hóa cũng như tuyên
truyền nhằm nâng cao ý thức xả thải của người dân.
Các mức giá ở thời điểm hiện thấp hơn giá thành và
có tính đến nồng độ chất gây ô nhiễm bảo khả năng
thanh toán của người dân. Điều này dễ đạt được sự
đồng thuận và tham gia của người dân trong giai
đoạn đầu thực hiện chính sách chia sẻ chi phí. Mô
hình định giá này cần được nhân rộng. Tuy nhiên,
do mức phí hiện tại còn rất thấp các chính quyền đô
thị cần cam kết lộ trình tăng dần phí dịch vụ thoát
nước hướng tới mục tiêu đủ chi trả cho chi phí quản
lý, vận hành và đóng góp một phần chi phí đầu tư
xây dựng công trình thoát nước.

Để làm được điều trên, các cấp lãnh đạo địa
phương cần cam kết cải thiện dịch vụ thoát nước,
đưa nội dung vệ sinh môi trường đô thị  nói chung,
dịch vụ thoát nước nói riêng vào các chương trình,
kế hoạch hành động cụ thể. Mặt khác, cũng cần thực
hiện các hoạt động thông tin – giáo dục – truyền
thông và theo dõi – đánh giá để cộng đồng nhận
thức và đánh giá cao lợi ích do cải thiện dịch vụ
thoát nước mang lại.r
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